
PHỤ LỤC  

HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA DINH 

 

 

TT Tên trường/ cấp học Số lớp Số học sinh 
Số phòng 

học 

Biên chế Hợp đồng Ghi chú 

Số cán bộ 

quản lý 

Viên chức 

hưởng 

lương ngân 

sách 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Hỗ trợ 

phục vụ 
 

I Cấp mầm non 

1 Trường Mầm non Ba Dinh 9 186 9 2 19 1 

2 

1 bảo vệ  

1 cấp dưỡng 

 

2 Trường Mầm non Ba Giang 4 85 4 2 10 0 

2 

1 bảo vệ  

1 cấp dưỡng 

 

II Cấp tiểu học 

1 Trường Tiểu học Ba Dinh 17 393 19 2 29 0 
1 

Bảo vệ 
 

III Cấp THCS 

1 Trường THCS Ba Dinh-Ba Tô 10 373 14 1 21 1 0 

Hợp 

đồng 

01 GV 

theo 

tiết. 

IV  Cấp TH&THCS 

1 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Ba Giang 
9 257 16 3 24 0 

4 

1 bảo vệ  

3 cấp dưỡng 

 



PHỤ LỤC  

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC – XÃ BA DINH 

 

TT Đơn vị trước sắp xếp  

Dự kiến đơn vị sau sắp xếp 

Tên 

trường 
Số lớp 

Số 

học 

sinh 

Số phòng 

học 

Biên chế Hợp đồng Ghi chú 

Số cán 

bộ quản 

lý 

Viên 

chức 

hưởng 

lương 

ngân 

sách 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Hỗ trợ 

phục vụ 
 

I Cấp mầm non         

1 Trường MN Ba Dinh 9 186 9 2 19 1 

2 

1 bảo vệ  

1 cấp dưỡng 

Giữ 

nguyên 

2 Trường Mầm non Ba Giang 4 85 4 2 10 0 

2 

1 bảo vệ  

1 cấp dưỡng 

Giữ 

nguyên 

II Cấp tiểu học         

1 Trường Tiểu học Ba Dinh 17 393 19 2 29 0 
1 

Bảo vệ 

Giữ 

nguyên 

III  Cấp THCS         

1 Trường THCS Ba Dinh-Ba Tô 10 373 14 1 21 1 0 
Giữ 

nguyên 

IV Cấp TH&THCS         

1 Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang 9 257 16 3 24 0 

4 

1 bảo vệ  

3 cấp dưỡng 

Giữ 

nguyên 
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